
UBND HUYỆN THẠCH AN
HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Phụ lục III
DANH MỤC TÀI TIỆU PHỤC VỤ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTD ngày         tháng    năm 2025 của
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thạch An năm 2024)

STT Đơn vị cần tuyển Vị trí cần
tuyển Tên văn bản Ghi chú

1
Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo
dục Thường xuyên

Giáo viên bộ
môn Sinh học

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học cấp trung học phổ thông trong
Chương trình sách Giáo khoa kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học cấp
trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sách giáo khoa
môn Sinh học các lớp 10, 11, 12 được phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 09/5/2022
của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong các cơ
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 19/5/2023
của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của
UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 của các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Giáo viên Giáo
dục nghề
nghiệp lý
thuyết

1. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH, ngày 12/12/2017 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất
Luật thú y.

2. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

3. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
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2 Bậc Tiểu học
Giáo viên bộ
môn Tiếng

Anh

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh cấp tiểu học trong Chương trình
giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sách giáo khoa môn Tiếng Anh các lớp 1,2,3,4,5 được phê duyệt
tại Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định về
việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở giáo dục
phổ thông.
Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 được phê duyệt tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09/4/2021
của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 được phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày
22/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng  về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày
10/4/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng  về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 được phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày
29/4/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3 Bậc THCS

Giáo viên bộ
môn Tiếng

Anh

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở trong Chương
trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày26/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sách giáo khoa môn Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9 được phê
duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê
duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-
2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 của các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh Cao Bằng.

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
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2. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH  ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật
Kế toán.

3. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH  ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật
Ngân sách Nhà nước.

4 Trung tâm Văn hóa -
Truyền thông

Biên tập viên

1. Luật báo chí năm 2016 ( từ Điều 4 đến Điều 26 )

2. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017của Chinh phủ quy định chi tiết về việc phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

3. Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút
trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

4. Nội dung 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

5. Thực hành viết tin bài.

Huấn luyện
viên

1. Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật thể dục, thể thao ngày
14/6/2018

2. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều
luật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật thể dục, thể thao

3. Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

3 Bậc THCS
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Phụ lục III
DANH MỤC TÀI TIỆU PHỤC VỤ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo Công văn số              /CV-NV ngày         tháng   năm 2025 của Phòng Nội vụ huyện Thạch An)

STT Vị trí cần tuyển Đơn vị cần tuyển

1 Vị trí/chức danh cần tuyển Đơn vị

2 …
… …
… …
… …
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Tên văn bản Ghi chú
1. Luật …
2. Nghị định …
…
…
…
…
…

Phụ lục III
DANH MỤC TÀI TIỆU PHỤC VỤ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo Công văn số              /CV-NV ngày         tháng   năm 2025 của Phòng Nội vụ huyện Thạch An)
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